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KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

1. C.MÁC, PH.ĂNGGHEN SÁNG LẬP HỌC THUYẾT 

1.1. Các cơ sở hình thành

Tiền đề kinh tế- xã hội: 

- Từ nửa sau thế kỷ XVIII cho đến giữa thế kỷ XIX, nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa hình thành và phát triển mạnh ở nhiều nước châu Âu.

- Giai cấp công nhân hiện đại ra đời và phát triển. Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ngày càng phát triển gay gắt và đã bùng nổ các cuộc đấu tranh tự phát với quy mô lớn, tiêu biểu là: Cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Lyông (Pháp) năm 1831- 1834; phong trào Hiến Chương (Anh) từ năm 1835 -1848; cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Xilêdi (Đức) năm 1844, v.v… Các cuộc đấu tranh này đã mở đầu thời kỳ đấu tranh độc lập của giai cấp công nhân, nhưng đã bộc lộ nhiều hạn chế và tất cả đều thất bại. Thực tiễn đã đặt ra những yêu cầu giải đáp về lý luận mới để dẫn đường cho phong trào công nhân đi tới thắng lợi. 

Những tiền đề về lý luận và khoa học: 

- Cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX ở châu Âu đã xuất hiện những đỉnh cao về tư tưởng lý luận, tiêu biểu là trào lưu triết học cổ điển Đức (Hegel, Feuerbach); các học thuyết kinh tế tiến bộ ở Anh (Adam Smith, David Ricardo); chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán Pháp (Saint Simon, Fourier, Robert Owen) C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa và phát triển các tư tưởng lý luận đương thời để xây dựng học thuyết mới.

- Thế kỷ XIX đã xuất hiện nhiều học thuyết khoa học mới trên nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu là học thuyết tiến hóa các loài của Darwin; định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của Lomonoxop; học thuyết về tế bào của SVac và Schleiden và các thành tựu khoa học khác về hóa học, cơ học… Sự phát minh và ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học đã củng cố lý luận của C.Mác – Ăng ghen.

Vai trò nhân tố chủ quan của C.Mác, Ph.Ăngghen

- Các Mác (1818 - 1883), Ph.Ăngghen (l820 - 1895) là những người có kiến thức thiên tài trên nhiều lĩnh vực khoa học. Đặc biệt, họ là những người hoạt động gắn bó và hiểu biết sâu sắc phong trào công nhân và nhân dân lao động.

- Từ tháng 8/1844, C.Mác và Ph.Ăngghen đã nghiên cứu sâu sắc, kế thừa, phát triển những đỉnh cao lý luận đương thời, với tư duy khoa học và hiểu biết sâu sắc thực tiễn vận động của phong trào công nhân quốc tế, hai ông đã đưa chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành học thuyết khoa học. Ba bộ phận triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học chính là ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác.

1.2. Sự ra đời và phát triển học thuyết Mác (1848 - 1895)

- Cuối tháng 2/1848, tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng cộng sản được thông qua và công bố ở Luân Đôn, đánh dấu sự ra đời chủ nghĩa Mác.

- Kế thừa và phát triển rực rỡ những tinh hoa trí tuệ của nhân loại, qua nắm bắt thực tiễn trong phong trào công nhân, Mác- Ăngghen đã viết nhiều tác phẩm, các tác phẩm của hai ông đề cập rất toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản như: Triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Triết học Mác không chỉ giải thích mà còn vạch ra con đường, những phương tiện cải tạo thế giới bằng con đường cách mạng. 

+ Chủ nghĩa duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác là hạt nhân của thế giới quan khoa học và cách mạng để xem xét và giải quyết vấn đề thực tiễn của thế giới. 

+ Việc sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử mà cốt lõi là học thuyết hình thái kinh tế - xã hội là lý luận về đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội của chủ nghĩa Mác đã đem lại cơ sở khoa học cho việc nhận thức về các quy luật của xã hội và hoạt động tự giác của giai cấp công nhân và những người cách mạng trên thế giới.

+ Trên cơ sở phân tích nền sản xuất hàng hóa, C.Mác đã tìm ra được qui luật giá trị và từ đó rút ra lý luận về học thuyết giá trị thặng dư với tư cách là quy luật vận động kinh tế cơ bản của xã hội tư bản, từ đó thấy rõ bản chất của giai cấp tư sản; vai trò địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản thông sự phát triển của nhân loại.

+ Lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân của chủ nghĩa Mác chỉ rõ giai cấp công nhân là người lãnh đạo cuộc đấu tranh để xoá bỏ chế độ bóc lột và xây dựng thành công xã hội mới. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là tất yếu để thay thế chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa. 

 - C.Mác, Ph.Ăngghen đã tích cực hoạt động trong phong trào công nhân. Hai ông còn là lãnh tụ, tổ chức vận động thành lập Quốc tế I (1864 - 1876), là tổ chức lãnh đạo của phong trào công nhân quốc tế. 

- Năm 1889, Ph.Ăngghen tổ chức thành lập Quốc tế II, để tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân quốc tế, mở ra thời kỳ phát triển theo bề rộng của phong trào công nhân trên thế giới. Sau khi Ph.Ăngghen mất (1895), Quốc tế II dần dần mất hết tính chất cách mạng và rơi vào chủ nghĩa cơ hội và phản động.

2. V.I. LÊNIN PHÁT TRIỂN HỌC THUYẾT MÁC (1895 - 1924)

2.l. Sự phát triển về lý luận cách mạng.

- Kế thừa lý luận của Mác, Ăngghen và qua thực tiễn hoạt động cách mạng ở Nga, Vladimir Ilyich Lenin (1870 - 1924) đã phát triển lý luận mới trên nhiều lĩnh vực. 

+ Sau khi phân tích đặc điểm và địa vị của chủ nghĩa đế quốc, Người chỉ rõ cách mạng vô sản có thể nổ ra và thắng lợi ở một số nước, thậm chí một nước, nơi yếu nhất trong hệ thống đế quốc chủ nghĩa. Người nêu ra khẩu hiệu nổi tiếng “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”.

+ V.I.Lênin chỉ rõ lý luận cách mạng tiên tiến và khoa học là chủ nghĩa Mác, khi đã thâm nhập vào phong trào công nhân sẽ trở thành sức mạnh vật chất, làm cho phong trào công nhân trở thành tự giác. Chủ nghĩa xã hội khoa học kết hợp với phong trào công nhân sẽ tất yếu hình thành Đảng cộng sản của giai cấp công nhân.

+ Đảng cộng sản, đảng của giai cấp công nhân được xây dựng theo những nguyên tắc của một đảng kiểu mới. Đảng đó lấy lý luận chủ nghĩa Mác làm nền tảng tư tưởng, có điều lệ với các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt chặt chẽ, có mối liên hệ mật thiết với quần chúng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội dưới mọi hình thức.

+ Lênin đã đưa ra lý luận mới về chiến tranh và hoà bình, nhà nước và cách mạng. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, Người kêu gọi cách mạng Nga hãy tích cực hoạt động, “biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”. Dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin, Đảng cộng sản Nga đã lãnh đạo giai công nhân Nga tiến hành cách mạng tháng Mười năm 1917 thành công.

Chủ nghĩa Lênin chính là sự phát triển chủ nghĩa Mác trong thời kỳ chủ nghĩa đế quốc.

2.2. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực

Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một thời kỳ mới của lịch sử nhân loại, thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, hiện thực hóa lý luận về chủ nghĩa xã hội.

- Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) ra đời. Sự kiện này đã tác động mạnh mẽ làm cho cách mạng thế giới phát triển thành cao trào lớn mạnh. Hàng loạt các Đảng cộng sản ở các nước được thành lập.

- Sau thời kỳ khôi phục kinh tế, chống thù trong giặc ngoài (1917 - 1920) nước Nga sau đó là Liên Xô (12/1922) bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc, V.I.Lênin đã phát triển lý luận về chiến tranh, hoà bình và cách mạng; về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc.

- Từ thực tiễn lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, V.I.Lênin đã tiếp tục phát triển lý luận của mình trên một loạt những vấn đề mới. Người chỉ rõ lý luận và những nhiệm vụ của chính quyền Xô viết, về dân chủ và chuyên chính vô sản; thực hành chính sách kinh tế mới; tố chức thi đua xã hội chủ nghĩa, những nhiệm vụ kinh tế chính trị trong thời đại chuyên chính vô sản; tiến hành công nghiệp hóa, tập thể hóa, thực hành cách mạng tư tưởng văn hóa; phát triển các đoàn thể dưới chủ nghĩa xã hội; chống quan liêu trong bộ máy nhà nước.

- Người nêu rõ các nguyên tắc về xây dựng Đảng vô sản kiểu mới và xây dựng Quốc tế cộng sản. Đảng phải đoàn kết, thống nhất, lấy chủ nghĩa Mác làm nền tảng tiến hành cách mạng vô sản; phải theo nguyên tắc tập trung dân chủ có kỷ luật tự giác và nghiêm minh, lấy tự phê bình và phê bình làm động lực phát triển. Đảng phải hoạt động ở bất cứ nơi nào có quần chúng và phải luôn đề phòng và đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội. 

- Ngày 21 tháng l năm 1924, V.I.Lênin qua đời, chủ nghĩa Mác-Lênin đã trở thành học thuyết soi đường cho phong trào cộng sản, công nhân, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới tiếp tục đấu tranh cách mạng tới thắng lợi.

2.3. Ý nghĩa về sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin 

- Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết có giá trị to lớn và bền vững vì nó đưa ra mục tiêu cao đẹp, có nội dung khoa học, có phương pháp thực hiện đúng đắn và được thực tiễn cuộc sống kiểm nghiệm.

- Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất nêu lên mục tiêu và con đường, lực lượng, phương pháp để đạt được mục tiêu là giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, đưa con người và tất cả các dân tộc trên thế giới phát triển toàn diện, bình đẳng, tự do, ấm no và hạnh phúc.

- Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết mang bản chất khoa học và cách mạng.

- Chủ nghĩa Mác-Lênin cung cấp cho chúng ta thế giới quan và phương pháp luận để nhìn nhận đúng đắn những quy luật chung nhất của giới tự nhiên, xã hội và tư duy, nhận thức con người.

- Chủ nghĩa Mác-Lênin, với lập trường duy vật luôn gắn bó và cải tạo thực tiễn.

Vì vậy khi nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, mỗi người phải độc lập tự chủ, nắm lấy bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết để vận dụng sáng tạo vào tình hình cụ thể, khắc phục cả hai khuynh hướng tư tưởng xét lại hoặc giáo điều, máy móc.

3. CHỦ NGHĨA MÁC –LÊNIN TỪ 1924 ĐẾN NAY.

3.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng.

Từ năm 1924 đến nay trên cơ sở những nguyên lý, lý luận phổ biến và cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, các Đảng cộng sản và công nhân ở từng nước vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa những quy luật chung và đặc thù, đề ra những nhiệm vụ cụ thể của cách mạng nước mình để bổ sung và làm phong phú, phát triển lý luận mới đó là biểu hiện sáng tạo và sức sống mới về mặt thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin.

- Qua 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941), Liên Xô đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trở thành một cường quốc trên thế giới với nền văn hóa, khoa học tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, là trụ cột của các lực lượng cách mạng và thành trì của hoà bình thế giới. Liên Xô giữ vai trò quyết định đánh thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

- Từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, lý luận và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội được vận dụng ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa. Hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới phát triển lớn mạnh. Phong trào xã hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân ở các nước tư bản trở thành ba dòng thác cách mạng của thời đại, là thành trì của hoà bình thế giới, đẩy chủ nghĩa tư bản ngày càng lún sâu vào thời kỳ khủng hoảng. Cuộc đấu tranh giữa cách mạng và phản cách mạng, giữa hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa diễn ra quyết liệt.

- Từ cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới lâm vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng. Từ cuối năm 1989, các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu lần lượt sụp đổ và đến tháng 12/1991, Liên Xô sụp đổ hoàn toàn.

- Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là một tổn thất không gì bù đắp nổi cho phong trào cách mạng thế giới. Sự đổ vỡ đó tác động to lớn làm thay đổi trật tự thế giới. Chủ nghĩa xã hội mất một mảng lớn, lâm vào thoái trào, hoà bình thế giới mất trụ cột, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trên thế giới mất một chỗ dựa vững chắc, một nguồn viện trợ và hợp tác to lớn. Chủ nghĩa đế quốc lợi dụng cơ hội đó chống phá quyết liệt hơn. Một bộ phận quần chúng nhân dân lo lắng, băn khoăn về tiền đồ của chủ nghĩa xã hội. 

- Nhìn toàn diện lại lịch sử, từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, từ thành tựu của công cuộc cải cách ở Trung Quốc và công cuộc đổi mới ở Việt Nam, lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội được bổ sung thêm những phát triển mới. Cải tổ, đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan với những bài học được rút ra là:

+ Các Đảng cộng sản phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn luôn nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn của đất nước để vận dụng với tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo. 

+ Đảng lãnh đạo đổi mới phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, chăm lo, xây dựng đảng, nâng cao trình độ lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Đảng phải có mô hình chủ nghĩa xã hội và phương hướng đúng, có bước đi và cách thực hiện thích hợp trong công cuộc đổi mới. Đảng luôn mở rộng dân chủ trong đảng và toàn xã hội gắn bó chặt chẽ với nhân dân trong quá trình đổi mới. 

+ Kiên quyết chống những khuynh hướng cực đoan, nóng vội hoặc bảo thủ, trì trệ, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết chống đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; chống “diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

3.2. Đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực

- Sau khi Liên Xô và chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sụp đổ, các loại kẻ thù đã tập trung chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước còn lại tiếp tục đổi mới giành nhiều thắng lợi. Các Đảng cộng sản và xu hướng cách mạng tả khuynh trong phong trào cách mạng thế giới đang tiếp tục bổ sung, phát triển phong phú lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện mới, làm cho học thuyết này có thêm sức sống mới, thực chất và năng động hơn, đi sâu vào thực tiễn cách mạng thế giới.

- Bảo vệ, đổi mới và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin là yêu cầu khách quan, bắt nguồn từ bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết. Đảng cộng sản Việt Nam với tinh thần độc lập tự chủ, vận dụng sáng tạo, bổ sung và làm phong phú lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của nước mình.

- Ngày nay, Đảng đang tiếp tục lãnh đạo công cuộc đổi mới giành những thắng lợi quan trọng. Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần tập trung bảo vệ và phát triển những vấn đề cơ bản, có vị trí trung tâm và quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm: Học thuyết về hình thái kinh tế- xã hội, học thuyết về giá trị thặng dư, học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, lý luận về thời đại ngày nay và tiến trình cách mạng thế giới các nội dung này vừa có ý nghĩa quan trọng về tư tưởng, lý luận, vừa định hướng chỉ đạo cách mạng nước ta. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng (6/1991) khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động”

- Mỗi cán bộ, Đảng viên, học sinh, sinh viên cần ra sức học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nêu cao ý thức học tập, năng lực suy nghĩ độc lập sáng tạo, năng lực vận dụng vào thực tiễn để bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Mỗi người cần nhận thức và hoạt động thực tiễn như thế nào để phát huy bản chất đó?

2. Vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. Liên hệ nhận thức và thực tiễn của mỗi người để phát huy vai trò đó?

3. Phân tích sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin từ sau năm 1991 đến nay. Anh (Chị) rút ra kết luận gì về quá trình đó? 

� Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb CTQG, HN, 2005, tr. 329.





